
BẢNG GIÁ LED TRẦN HÃNG QUEEN 12/1/2019     

ÂM TRẦN TRÒN
Công 
suất

Đường kính 
trong (mm)

Đường kính 
ngoài (mm)

Đơn giá 
(vnđ/cái)

Ánh sáng
Mã sản 
phẩm

Trắng (121) 104130/C29808

Ấm (6) 104191/C29808

Trắng (381) 103380/C33120

Ấm (5) 104585/C33120

86,000 3 Màu (256) 104067/C79120

Trắng (6) 104584/C44712

Ấm (204) 104684/C44712

Trắng (4) 103450/C52992

Ấm (79) 104228/C52992

18W 205 225 77,400 Trắng (4) 103933/C71208

ÂM TRẦN VUÔNG
Công 
suất

Đường kính 
trong (mm)

Đường kính 
ngoài (mm)

Đơn giá 
(vnđ/cái)

Ánh sáng
Mã sản 
phẩm

4W 95 110 37,800 Trắng (100) 106124/C34776

9W 135 147 54,000 Trắng (39) 106128/C49680

12W 155 175 63,000 Trắng (7) 103445/C57960

18W 205 225 82,800 Trắng (5) 106133/C76176

ỐP NỔI TRÒN
Công 
suất

Chiều cao 
(mm)

Đường kính 
ngoài (mm)

Đơn giá 
(vnđ/cái)

Ánh sáng
Mã sản 
phẩm

Trắng (105) 103912/C51336

Ấm (80) 104978/C51336

Trắng (198) 104664/C66240

Ấm (87) 105061/C66240

Trắng (5) 104125/C82800

Ấm (17) 106135/C82800

Trắng (3) 104127/C135792

Ấm (8) 106136/C130824

ỐP NỔI VUÔNG
Công 
suất

Chiều cao 
(mm)

Đường kính 
ngoài (mm)

Đơn giá 
(vnđ/cái)

Ánh sáng
Mã sản 
phẩm

6W 115 61,200 Trắng (25) 106137/C56304

12W 170 75,600 Trắng (17) 106139/C69552

18W 220 95,400 Trắng (32) 106141/C87768
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Hàng chính hãng - Bảo hành 1 năm (đổi mới)

225

300

55,800

72,000

90,000

147,600

Trang 1


